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TUẦN 22
                                     Thứ Hai ngày 02 tháng 2 năm 2026
Sáng:                               Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
      SINH HOẠT DƯỚI CỜ : ĂN UỐNG LÀNH MẠNH 
[bookmark: page2]I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
  - HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh. 
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
 -Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất trung thực: HS tự giác, nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Phẩm chất chăm chỉ: hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động.
- Phẩm chất trách nhiệm: Vui vẻ, hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm với công việc được giao.
 II. ĐỒ DÙNG
1.  Giáo viên:
-  Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]2. Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2. Sinh hoạt dưới cờ: Tham dự phát động phong trào : Ăn uống lành mạnh
* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
- GV cho HS thảo luận tao đổi kinh nghiệm phát hiện thực phẩm không an toàn và lựa chọn thực  phẩm sạch
Gợi ý.
 -Nêu những giác quan cần sử dụng để đánh giá thực phẩm an toàn hay không an toàn? 
+ Nêu những kiến thức em mới biết thêm về cách lựa chọn thực phẩm sạch 

3. Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	


- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.




- HS hát.
- HS lắng nghe

- HS thảo luận tao đổi kinh nghiệm phát hiện thực phẩm không an toàn và lựa chọn thực  phẩm sạch
+ Những giác quan cần sử dụng để đánh giá thực phẩm an toàn hay không an toàn: thị giác, thính giác.
+ Cách lựa chọn thực phẩm sạch:



                                    _____________________________________
Tiết 2: Toán
BÀI 52: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
 - Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 - Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tính: 
35 cm2  + 15 cm2  = ?     45 cm2  + 54 cm2  = ?   
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
2. Khám phá
* Xây dựng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.
- Slide hình ảnh: 

                         
- Các ô vuông trong hình chia làm mấy hàng? 
- Mỗi hàng có mấy ô vuông? Tính số ô vuông có trong hình.
- Gv chỉ hình giới thiệu : Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích là  1cm2 
- Mỗi hàng có diện tích là bao nhiêu?
+ Tính diện tích của hình chữ nhật trên 
+ 4 là chiều gì của hình chữ nhật?
+ 3 là chiều gì của hình chữ nhật?
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật em làm thế nào?  
- Nhận xét bạn.
- HS đọc lại quy tắc trong SGK
=> Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng(cùng đơn vị đo)

	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: b/c

- HS lắng nghe.


- ... quan sát








- ... 3 hàng.
- ... 4 ô vuông. 
- ... 4 x 3 = 12 (ô vuông) B/c
-... 4cm2 
-... 4 x 3 = 12 (cm2)  b/c
- … chiều dài
- ... chiều rộng
- ...lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
- Nhận xét.
-... đọc quy tắc SGK

-... lắng nghe. Nhắc lại

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 +  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Nêu số đo chiều dài, chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật.
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết câu 1.

         



- Tương tự làm tiếp với HCN AEGD
- Chữa bài, Soi phiếu
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm vở) Diện tích hình chữ nhật ?
- Thực hiện vào vở.


- Soi, chữa bài.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Tấm gỗ có diện tích là bao nhiêu?
- Nêu cách tính diện tích của tấm gỗ?

=> Muốn tính diện tích hình chữ nhật em làm thế nào?



Bài 3: (Làm việc cá nhân) tính diện tích?
- GV cho HS làm bài tập vào nháp.
- Quan sát tranh 
 - Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- Mỗi một ô vuông là bao nhiêu cm2 ?
- Muốn tìm mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét vuông em làm thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Nêu yêu cầu.

- 1 HS nêu cách điền số vào ô trống .
- HS lần lượt làm vào phiếu bài tập :
+ Điền số: Chiều dài HCN BEGC là 4cm .
+ Điền số: Chiều rộng HCN BEGC là 3cm .
 + Diện tích HCN BEGC là  .
4 x 3 = 12 (cm2)

- Nhận xét

- Nêu yêu cầu.

- HS làm vở.
Lời giải
Diện  tích tấm gỗ là:
15 x 5 = 75(cm2)
Đáp số: 75cm2

+ ... 75cm2
+ ... lấy chiều dài là 15cm nhân với chiều rộng là 5cm 
+ ... lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo.
- Nêu yêu cầu.
- HS làm nháp.

- ...quan sát

- ...kết quả
+ Rô bốt : 6 cm2
+ Bu-ra-ti-nô: 8 cm2
+Gà trống: 10 cm2
+ Dế: 12 cm2
- ... 1 cm2
- ...đếm số ô....

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 +  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
     + Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
     + Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm được cách tính diện tích của HCN.
+ Bài toán:....
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	                                      *. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


________________________________
Tiết 3+ 4: Tiếng Việt
ĐỌC: MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI 
    NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH HOA MÀO GÀ (T1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Mặt trời xanh của tôi”.
- Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết được vẻ đẹp của cây cọ, lá cọ, hoa cọ. Hiểu được vẻ đẹp của rừng cọ qua cảm nhận của tác giả bằng các giác quan khác nhau. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Mỗi loài cây xung quanh chúng ta, có một vẻ đẹp riêng, sức hấp dẫn riêng.
- Nghe hiểu câu chuyện: “Sự tích hoa mào gà”, kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh ( không bắt buộc kể đúng nguyên văn theo lời giáo viên kể).
- Bồi dưỡng tình yêu cây cối, sự hứng thú của học sinh khi khám phá thế giới cây cối đa dạng và phong phú.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Vì sao cây gạo lại có “ ngày hội mùa xuân”?
+ Câu 2: Em thích hình ảnh cây gạo vào mùa nào? Vì sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Cho học sinh quan sát tranh ( theo nhóm đôi) và nói về loài cây em nhìn thấy trong tranh.
- GV dẫn dắt sang phần đọc.
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Vì có rất nhiều các loài chim về đó tụ hội.
+ Học sinh trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ: Cây cao, lá to, thân thẳng, màu xanh, tán lá hình tròn...

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Mặt trời xanh của tôi”.
+ Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
+ Nhận biết được vẻ đẹp của cây cọ, lá cọ, hoa cọ. Hiểu được vẻ đẹp của rừng cọ qua cảm nhận của tác giả bằng các giác quan khác nhau. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Mỗi loài cây xung quanh chúng ta, có một vẻ đẹp riêng, sức hấp dẫn riêng.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai VD: trận, trời, xanh,che, xòe, rừng… .
- Đọc diễn cảm một số hình ảnh thơ: Như tiếng thác dội về/ Như ào ào trận gió; Gối đầu lên thảm cỏ/ Nhìn trời xanh lá che; Lá xòe từng tia nắng/ giống hệt như mặt trời; Rừng cọ ơi! Rừng cọ!/ Lá đẹp, lá ngời ngời
- GV mời 5 HS đọc nối tiếp theo nhóm.
- Giúp HS hiểu nghĩa của các từ ngữ đã chú giải trong mục từ ngữ 
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tiếng mưa trong rừng cọ được tả như thế nào?


+ Câu 2: Buổi trưa mùa hè ở rừng cọ có gì thú vị?
( Câu hỏi này có đáp án mở nên GV khuyến khích các em trả lời theo sự cảm nhận của mình)
+ Câu 3: Tìm những câu thơ nói về vẻ đẹp của hoa cọ và lá cọ. Vì sao lá cọ được gọi là “ mặt trời xanh”?
+ Câu 4: Vẻ đẹp của rừng cọ được tác giả cảm nhận bằng những giác quan nào?


- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Hiểu được vẻ đẹp của rừng cọ qua cảm nhận của tác giả bằng các giác quan khác nhau. 
2.3. Hoạt động: Luyện đọc học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.
- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu 3 khổ thơ đầu.
- HS đọc thành tiếng 3 khổ thơ đầu.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.






-HS làm việc nhóm (5HS/ nhóm) 

-HS đọc nhẩm cá nhân sau đọc nối tiếp trước lớp



- HS thảo luận theo cặp đôi hoặc nhóm thống nhất câu trả lời rồi chia sẻ trước lớp:
+ Tiếng mưa trong rừng cọ được tác giả ví như tiếng thác dội về, như ào ào trận gió.
+ Buổi trưa ở rừng cọ rất là mát vì lá cọ che đi ánh nắng mặt trời... .
+ Hoa vàng như hoa cau...
   Lá xòe từng tia nắng/ Giống hệt như mặt trời.  
+ Vẻ đẹp của rừng cọ được tác giả cảm nhận bằng các giác quan: Thính giác, thị giác, xúc giác…
+ HS nêu theo hiểu biết của mình.






- HS tự học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu rồi đọc trước lớp.  

	3. Nói và nghe: Sự tích hoa mào gà
- Mục tiêu:
+ Nghe hiểu câu chuyện: “ Sự tích hoa mào gà”, kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Hoạt động 3: Dựa vào tranh đoán nội dung câu chuyện. 
- GV cho HS yêu cầu 1; đoán nội dung câu chuyện, sau đó trao đổi phán đoán của mình với bạn.









- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV và cả lớp nhận xét.
3.2. Hoạt động 4: Nghe kể chuyện.
- GV giới thiệu các nhân vật trong câu chuyện.
- GV kể chuyện ( lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh trong 4 bức tranh
- GV kể chuyện ( lần 2) thỉnh thoảng dừng lại đặt câu hỏi gợi nhớ
3.3. Hoạt động 5: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV hướng dẫn cách thực hiện:
+ Bước 1: HS làm việc các nhân, nhìn tranh để tập kể từng đoạn câu chuyện.
+ Bước 2: HS tập kể theo cặp hoặc nhóm
- Mời các cá nhân HS kể nối tiếp các đoạn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

	

-  HS phát biểu ý kiến trước lớp:
+ Tranh 1: Các bạn gà xúm xít quanh bạn gà mơ và khem chiếc mào của bạn ấy đẹp “ Chiếc mào của bạn mới đẹp làm sao!”
+ Tranh 2: Bạn gà mơ thấy một cái cây màu đỏ tía buồn bã nên hỏi “ Bạn làm sao thế?” 
+ Tranh 3: Bạn gà mơ lấy chiếc mào trên đầu mình tặng cho cây.
+ Tranh 4: Chiếc mào không còn trên đầu gà mơ, còn cái cây lại có một bông hoa rực rỡ giống hệt chiếc mào gà.
- HS lắng nghe và quan sát theo tranh.

- HS tham gia trả lời các câu hỏi gợi nhớ.




- HS kể đúng lời nói, đúng lời đối thoại ( không phải kể đúng từng câu từng chữ)
- HS kể từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video về các loài cây. 
+ GV nêu câu hỏi: Cây có những bộ phận nào? Có đẹp không? Cây có tác dụng gì trong cuộc sống hàng ngày? Em cần làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	                                     *. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


_______________________________________________
Chiều                                            Tiết 5: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP:  MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng bài chính tả và kĩ năng trình bày bài sạch đẹp.
+ Viết đúng từ ngữ chứa r /d /gi. 
+ Kể tên câu chuyện, bài văn hoặc bài thơ về một loài cây mà em đã tìm được.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc bài viết chính tả: Mặt trời xanh của tôi
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nhận xét:
H: Bài thơ có mấy khổ thơ? Hết khổ thơ ta trình bày như thế nào?
H: Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?
+ HD viết từ khó:
- HS đọc thầm và viết ra giấy nháp chữ khó viết: bướm lượn, trái sim...
+ GV đọc HS viết bài vào vở . 
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài NX, rút kinh nghiệm.
	

- HS nghe. 

- HS đọc bài. 

- Bài thơ có 3 khổ thơ. Khi viết hết khổ thơ thì cách ra một dòng.
- Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

- Học sinh làm việc cá nhân
 
- HS viết bài


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 3/17 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 4, 5/ 17 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 3/17: Điền r/d/gi
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại đoạn văn.
 Cho HS nhắc lại quy tắc chính tả với r/d/gi
*Bài 4/17: Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.
	
-1 HS lên chia sẻ.


-HS trình bày các từ cần điền:
riêng, rất, riêng, già
- HS chữa bài vào vở.





- HS làm bài và chốt: 
Cô giáo giao cho em nhiệm vụ quan trọng vì rất tin tưởng em.
- Bạn ấy trông rất xinh xắn.

	* Bài 5/17: Kể tên câu chuyện, bài văn hoặc bài thơ về một loài cây mà em đã tìm được (ví dụ: Sự tích cây lúa, sự tích cây khoai lang,….)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	



- HS nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.


	3. HĐ Vận dụng
- Nêu quy tắc chính tả với r/d/gi?
- Khi ba mẹ còn sống hãy có hiếu, đối xử tốt với ba mẹ. Đừng để đến khi ba mẹ mãi mãi ra đi rồi thì lúc này có hối hận cũng đã quá muộn. Cho dù cha mẹ như nào thì cũng là mong những điều tốt đẹp nhất đến cho con cái.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	

- HS chia sẻ.



	


            ______________________________________________________________
[bookmark: _Hlk144668290]                                     Thứ Ba ngày 03 tháng 2 năm 2026
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
[bookmark: _Hlk176439327]            NHỚ - VIẾT:  MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài Mặt trời xanh của tôi.theo hình thức nhớ - viết; biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài đọc và đầu các câu văn. 
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi hoặc in/inh.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia làm việc trong nhóm để ttrar lời câu hỏi trong bài.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát tập thể bài “ Đi học” của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời thơ Hoàng Minh Chính.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia nghe nhacj và hát

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài Mặt trời xanh của tôi 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nhớ - Viết. (làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị:
+ Đọc nhẩm lại 3 khổ thơ đầu sẽ nhớ viết 

+ Quan sát các dấu câu có trong các khổ thơ và cách trình bày các khổ thơ
+ Lưu ý HS viết chữ hoa đầu mỗi câu thơ, tiếng khó hoặc những tiếng dễ viết sai do cách phát âm địa phương như: rừng cọ, gió, trưa, xanh, che...
- GV cho HS viết bài sau đó soát lỗi.
- GV kiểm tra bài viết của HS và chữa nhanh một số bài.
- GV nhận xét chung.
2.2. Hoạt động 2: Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông (làm việc nhóm 2).
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Chọn tiếng kết hợp được với tiếng dong/rong hoặc dứt/rứt trong những tiếng đã cho.
- Một số nhóm trình bày kết quả.



- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất kết quả

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
2.3. Hoạt động 3: Làm bài tập a hoặc b. (làm việc nhóm 4) 
GV cho HS làm bài tập chính tả phù hợp với vùng miền.
- GV mời HS nêu yêu cầu.

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm, chọn đúng r,d hoặc gi thay cho ô vuông.

- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Gv cùng cả lớp chốt đáp án 
a.Chọn d/r/gi thay cho ô vuông
+ riêng, rất, riêng, già
+ dược, ra, gió, rạp
b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa in hoặc inh
+in: mịn màng, bịn rịn, nhường nhị, quả chín…
+inh: đủng đỉnh, xinh xắn, rung rinh, bình hoa…
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe.

- HS nhẩm lại nếu chưa nhớ chính xác có thể mở sách đọc lại.

-  HS nhắc lại cách viết hoa...


- HS viết các khổ thơ vào vở.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.




- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu.

- Kết quả trình bày: 
+ rong biển, dong dỏng, rong chơi, thong dong. Rong rêu.
+ bứt rứt, dứt khoát, day dứt, rấm rứt, dứt điểm. 





- 1 HS đọc yêu cầu: a.Chọn d/r/gi thay cho ô vuông
b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa in hoặc inh

- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	GV hướng dẫn HS tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về 1 loài cây ví dụ: Sự tích cây khoai lang, Sự tích cây lúa, sự tích cây vú sữa...
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.



	                                     *. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


                            ____________________________
                                                        Tiết 2: Toán
                                BÀI 52: DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
 - Tính được diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 - Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình vuông và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV kiểm tra bài cũ.
- Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 5 cm. 
- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
2. Khám phá 
* Xây dựng quy tắc tính diện tích hình vuông.
- Slide hình ảnh: 

                         
- Các ô vuông trong hình chia làm mấy hàng? 
- Mỗi hàng có mấy ô vuông? Tính số ô vuông có trong hình.
- Gv chỉ hình giới thiệu : Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích là  1cm2 
- Mỗi hàng có diện tích là bao nhiêu?
+ Dựa vào số ô vuông tính diện tích của hình vuông trên ?

+ 3 là gì của hình vuông?

=> Muốn tính diện tích hình vuông em làm thế nào?  
- Nhận xét bạn.
- HS đọc lại quy tắc trong SGK
=> Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó(cùng đơn vị đo)

	- HS thực hiện
+ Trả lời: b/c

- ... chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

- HS lắng nghe.


- ... quan sát






- ... 3 hàng.
- ... 3 ô vuông. 
- ... 3 x 3 = 9 (ô vuông) B/c


-... 3cm2 
Lời giải
Diện tích của hình vuông trên là:    3 x 3 = 12 (cm2)  b/c

- ... 3 là độ dài một cạnh hình vuông.
- ...lấy cạnh dài nhân với cạnh.

- Nhận xét.
-... đọc quy tắc SGK

-... lắng nghe. Nhắc lại

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Tính được diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 +  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính chu vị, diện tích hình vuông.
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết câu 1.
         



- Chữa bài, Soi phiếu
- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2 a: (Làm vở) Diện tích hình vuông ?
- Thực hiện vào vở.
- Soi, chữa bài.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- Miếng bánh có diện tích là bao nhiêu?
- Nêu cách tính diện tích của miếng bánh hình vuông đó?
=> Muốn tính diện tích hình vuông em làm thế nào?
Bài 2 b
- Thực hiện vào nháp.

- Soi, chữa bài.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Miếng bánh bị cắt đi có diện tích là bao nhiêu?
- Miếng bánh còn lại có diện tích là bao nhiêu?
- Nêu cách tính diện tích của miếng bánh bị cắt đi đó?
=> Muốn tính diện tích hình vuông em làm thế nào?
Bài 3: (Làm việc nhóm) độ dài, diện tích hình vuông?
- GV cho HS nháp.
- Quan sát tranh 
              
- Gọi HS lên bảng ghép, chia sẻ.






- GV nhận xét, tuyên dương.
=> => Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó(cùng đơn vị đo
	- Nêu yêu cầu.

- 1 HS nêu cách tính chu vị, diện tích hình vuông .
- HS lần lượt làm vào phiếu bài tập :
- Nhận xét

- Đối chiếu kq của bạn với kq mình.
- Nêu yêu cầu.
- HS làm vở.
+ ... 64cm2
+ ... lấy cạnh là 8 cm nhân với cạnh là 8cm 

+ ... lấy cạnh nhân với chính nó (cùng đơn vị đo).



- Nêu yêu cầu.
- HS làm nháp.

+ ... 9cm2
+ ... 55cm2
+ ... lấy cạnh là 3cm nhân với cạnh là 3cm 

+ ... lấy cạnh nhân với chính nó (cùng đơn vị đo).
- Nêu yêu cầu.

- HS làm nháp.
- ...quan sát
-...thực hiện, chia sẻ
- Đại diện nhóm trả lời:
+ Mỗi một ô vuông là bao nhiêu cm2 ?
- ... 2 cm2
+ Cạnh hình vuông vừa xếp được là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? Bạn làm thế nào?
- ...8 cm2  , lấy 2 x 4 = 8 cm2
+ Muốn tính diện tích hình vuông được ghép bởi các hình bạn áp dụng công thức nào
- … công thức tính diện tích hinh vuông.



	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Tính được diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
 +  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
     + Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
     + Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm được cách tính diện tích của hình vuông.
+ Bài toán:....
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	                                      *. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


_______________________________________________________________
                                      Thứ Tư ngày 04 tháng 2 năm 2026
Sáng                                    Tiết 1+2 : Tiếng Việt
                                 ĐỌC:  BẦY VOI RỪNG TRƯỜNG SƠN 
                                          ĐỌC MỞ RỒNG  (T1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh đọc đúng các âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương, đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Bầy voi rừng Trường Sơn. Bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết được bài văn nói về bầy voi rừng Trường Sơn. Hiểu biết về môi trường sống, những hoạt động thường ngày, đặc điểm của loài voi.
- Đọc mở rộng theo yêu cầu (tự tìm được câu chuyện, bài thơ, bài văn,... nói về cây cối. Muông thú, biết ghi chép các thông tin chính của bài đọc vào phiếu đọc sách. Chia sẻ với các bạn những thông tin trong bài đã đọc)
- Hiểu biết về thế giới thiên nhiên, từ đó biết yêu quý, bảo về các laoif thú, bảo vệ môi trường sống của chúng. Chia sẻ với người thân những hiểu biết về thế giới thiên nhiên. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
     - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
    - SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức làm việc theo nhóm: Nói điều em biết về một loài vật trong rừng.
- GV đặt thêm câu hỏi để làm rõ ý học sinh nêu. 

 - Mời HS nêu nội dung tranh minh họa hoặc GV có thể cho HS xem một đoạn video ngắn về một số loài vật trong rừng trong đó có voi.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS làm việc theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng.
- Đại diện các nhóm báo cáo nội dung thảo luận thống nhất trước lớp.
- HS lắng nghe hoặc xem video

	2. Khám phá.
 Mục tiêu: 
+ Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Bầy voi rừng Trường Sơn. Bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
+ Nhận biết được bài văn nói về bầy voi rừng Trường Sơn. Hiểu biết về môi trường sống, những hoạt động thường ngày, đặc điểm của loài voi.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các tiếng phát âm dễ sai VD: Trường Sơn, xứ sở, ki-lô-gam, rống…
- GV HD ngắt giọng ở những câu dài 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến xứ sở của loài voi.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến đầy uy lực.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: Trường Sơn, xứ sở, ki-lô-gam, rống, rừng rậm,lững thững, ngơ ngác…
- Luyện đọc câu dài: : Nơi đó có những nguồn suối không bao giờ cạn,/ những bài chuối rực trời hoa đỏ,/ những rừng lau bát ngát,/ ngày đêm giũ lá rào rào,…// 
- GV mời HS nêu từ ngữ giải nghĩa trong SGK. Gv giải thích thêm.
- Luyện đọc: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc, thảo luận cặp đôi và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tìm những câu văn miêu tả rừng Trường Sơn ( nơi ở của loài voi)?

+ Câu 2: Dựa vào tranh và nội dung bài đọc, kể lại hoạt động thường ngày của loài voi?
   GV có thể cho HS lên chỉ vào tranh để nói về hoạt động thường ngày của loài voi.
+ Câu 3: Sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài.
 GV mời 3 HS đọc nối tiếp 3 ý
Cho Hs làm việc các nhân sau đó làm việc nhóm
GV và cả lớp nhận xét, góp ý, chốt đáp án:
Đoạn 1: Giới thiệu nơi ở của loài voi
Đoạn 2: Mô tả hoạt động thường ngày của loài voi
Đoạn 3: Cảm nghĩ về loài voi
+ Câu 4: Nêu những đặc điểm của loài voi. Em thích nhất đặc điểm nào của chúng?
Cho HS làm việc theo nhóm, đại diện các nhóm trả lời trước lớp.
+ Câu 5: Bài đọc giúp em biết thêm điều gì về loài voi?
GV cho HS trao đổi theo cặp
Gọi 1 số cặp báo cáo trước lớp
GV chốt đáp án:
Bài đọc giúp em biết thêm về môi trường sống, những hoạt động thường ngày, đặc điểm của loài voi.

2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (làm việc cá nhân, nhóm ). 
- GV đọc diễn cảm cả bài.
- GV cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm.
- GV cho HS luyện đọc nối tiếp.
- GV mời một số học sinh thi đọc bài trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.



- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.



- HS đọc giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.






- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Đường Trường Sơn có nhiều cánh rừng hoang vu....ngày đêm giũ lá rào rào.
+ Từ trên núi, chúng xuống đồng cỏ,....... tìm cái ăn.


+ HS tự sắp xếp các ý theo yêu cầu câu hỏi
+ Thảo luận trong nhóm, thống nhất câu trả lời rồi đại diện chia sẻ trước lớp.




+ HS nêu theo hiểu biết của mình.







- 2-3 HS nhắc lại nội dung bài thơ.
+ HS làm việc cặp đôi và chia sẻ câu trả lời trước lớp.



- HS chú ý lắng nghe.
- HS luyện đọc nối tiếp.
- Một số HS thi đọc bài trước lớp.

	3. Đọc mở rộng.
- Mục tiêu: 
+ Đọc mở rộng theo yêu cầu (tự tìm được câu chuyện, bài thơ, bài văn,... nói về cây cối. Muông thú, biết ghi chép các thông tin chính của bài đọc vào phiếu đọc sách. Chia sẻ với các bạn những thông tin trong bài đã đọc)
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Hoạt động 4: Đọc câu chuyện, bài thơ, bài văn, .. về cây cối, muông thú,...và viết phiếu đọc sách theo mẫu.
- GV hướng dẫn HS chia sẻ cách tìm văn bản đọc mở rộng. Lưu ý HS biết cách chọn bài đọc theo chủ điểm.
- GV hướng dẫn HS đọc xong nên ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếu đọc sách hoặc có thể trao đổi về nội dung bài đọc.( mẫu phiếu SHS)
3.2. Hoạt động 5: Chia sẻ với các bạn thông tin thú vị về thế giới thiên nhiên trong bài đã đọc hoặc bức tranh em vẽ (làm việc  nhóm ).
- GV cho HS chia sẻ trước lớp
	


- HS có thể sưu tầm các câu chuyện tron sách hoặc mang sách truyện đến lớp tự đọc hoặc đọc trong nhóm.
- HS ghi chép thông tin vào phiếu đọc sách.


 
- Từng HS đọc các bài thơ, bài văn... về các loài vật đã tìm được trong nhóm.


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video về các con vật. 
+ Em có yêu thích các loài vật không?
+ Chúng có lợi ích gì?
- Cho các em nêu cách chăm sóc và bảo vệ các loài vật nuôi cũng như các loài vật hoang dã.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	                                           *. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


__________________________________                                                                                                                        Tiết 4: Toán
BÀI 50: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
     - HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở tiết trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học, chuẩn bị các thăm có các câu hỏi sau:.
+ Câu 1:  Muốn tính chu vi của hình tam giác, tứ giác ta làm thế nào?
+ Câu 2: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông ta làm thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ HS nêu cách tính CV hình tam giác, tứ giác
- HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông

	2. Thực hành
- Mục tiêu: 
     + HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc theo nhóm): Chọn chu vi của mỗi hình
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: 
- GV hướng dẫn HS tính chu vi của mỗi hình, sau đó chọn ngôi nhà ghi chu vi của hình đó 
- GV cho HS làm bài tập vào phiếu, trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật,  hình vuông




Bài 2: (Làm việc cả lớp) 
- GV gọi HS đọc y/c lời thoại và yêu cầu bài tập
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS phân tích tình huống:
+ Mặt bàn có hình dạng gì?
+ Nam đo mặt bàn có số đo chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
+ Mai đưa ra câu hỏi gì?
+ Việt đưa ra cách làm như thế nào?

+ Cách làm của Việt đúng hay sai? Vì sao?
-  GV nhắc HS cần chú ý đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng trước khi tính chu vi
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng
+ GV y/c HS đọc số đo CD, CR của HCN
H: Em có nhận xét gì về đơn vị đo của CD, CR mặt bàn?
H: Vậy muốn tính chu vi mặt bàn trước hết ta phải làm gì? 
- GV y/c HS tính chu vi mặt bàn
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chú ý đơn vị đo trước khi tính
Bài 3: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Vườn rau có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu? 
+ Cổng vào bao nhiêu?
+ Chiều dài hàng rào có mối quan hệ như thế nào với chu vi của vườn rau (nếu không có cổng vào)?
+ Nếu không có cổng vào ta tính chiều dài hàng rào dựa vào đâu?

+ Tính chiều dài của hàng rào cần tính ta làm thế nào?
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình chữ nhật vào thực tế
	

- HS nêu y/c
- HS làm việc theo nhóm
+ Tính chu vi của mỗi hình
+ Chọn ngôi nhà có ghi chu vi của hình đó
- Trình bày kết quả:
+ Hình chữ nhật màu hóng tìm đến ngôi nhà ghi chu vi 26 cm;
+ Hình vuông màu vàng tim đến ngôi nhà ghi chu vi 28 cm;
+ Hình chữ nhật màu xanh tìm đến ngôi nhà ghi chu vi 30 cm.
- HS đọc lời thoại và nêu y/c

- HS lắng nghe, TLCH:

+ Mặt bàn hình chữ nhật
+ Nam đo được chiều dài 1m, chiều rộng 40cm
+ Tính chu vi của mặt bàn
+ Việt tính:
 (40 + 1) x 2 = 80 (cm)
+ Việt tính theo công thức tính chu vi hình chữ nhật, nhưng Việt chưa chú ý đến đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng mặt bàn nên kết quả sai
- HS đọc số đo: 1m và 40cm
+ CD và CR chưa cùng đơn vị đo

+ Đổi 1m = 100cm

+ Chu vi mặt bàn là:
(100 40) x 2 = 280 (cm)



- HS đọc bài toán
+ Chiều dài 9m, chiều rộng 5m

+ Cổng vào 2m
+ Chiều dài hàng rào bằng chu vi của vườn rau
+ Nếu không có cổng vào thì chiều dài của hàng rào bằng chu vi của vườn rau
+ Lấy chu vi vườn rau trừ cổng vào
- HS làm bài vào vở


	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC

	                                           *. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


________________________________________________________________________
                                           Thứ Năm ngày 05 tháng 2 năm 2026
Sáng:                                         Tiết 1: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP : TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM. ĐẶT CÂU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU, KHI NÀO ?  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Hiểu biết và phân biệt được các từ ngữ chỉ sự vật trong tự nhiên, từ ngữ chỉ đặc điểm của các sự vật; biết đặt câu với các từ ngữ đó. Dựa vào tranh, VB cho trước, biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian địa điểm.
- Hiểu biết về thế giới thiên nhiên, từ đó biết yêu quý, bảo về các laoif thú, bảo vệ môi trường sống của chúng. Chia sẻ với người thân những hiểu biết về thế giới thiên nhiên. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bảng phu
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem clip hoặc tranh ảnh về phong cảnh thiên nhiên để khởi động bài học.
- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ những hiểu biết về nội dung phim ảnh vừa được xem ( Đó là những sự vật nào? Sự vật đó có đặc điểm gì?)
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát

- 1 HS chia sẻ những điều quan sát được trước lớp 


	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Hiểu biết và phân biệt được các từ ngữ chỉ sự vật trong tự nhiên, từ ngữ chỉ đặc điểm của các sự vật; biết đặt câu với các từ ngữ đó. Dựa vào tranh, VB cho trước, biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian địa điểm.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: làm việc cá nhân, nhóm
Bài 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp 
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm việc theo nhóm
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. GV và cả lớp thống nhất phương án đúng:
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Núi, ruộng bậc thang, thác nước, suối, rừng.
	Mênh mông, uốn lượn, ngoằn ngoèo, trắng xóa, sừng sững, gập ghềnh, quanh co


-GV có thể cho HS tìm thêm các từ ngữ chỉ sự vật trong thiên nhiên.
2.2. Hoạt động 2: (làm việc cặp đôi)
Bài 2:  Đặt 2-3 câu với từ ngữ ở bài tập 1.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập
Gợi ý theo mẫu: Ngọn núi sừng sững
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, đặt câu trong vở nháp.
- Mời HS đọc câu đã đặt.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét câu HS đặt, khuyến khích, động viên những HS biết đặt câu đúng, hay, có hình ảnh, dùng từ đúng.
- GV tuyên dương, bổ sung.
2.3. Hoạt động 3: (làm việc nhóm đôi)
Bài 3: Nhìn tranh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?
-Cho HS đọc yêu cầu, quan sát tranh và đọc mẫu
- GV HD HS quan sát tranh: Trong tranh có những con vật nào? Chúng đang làm gì? Ở đâu?

- HS làm việc theo nhóm
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
2.4. Hoạt động 3: (làm việc nhóm)
Bài 4: Dựa vào đoạn thơ dưới đây, đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
-GV cho HS đọc yêu cầu của bài, đọc đoạn thơ trong SHS
- HD HS dựa mẫu và nội dung đoạn thơ để đặt câu hỏi và trả lời 
- Các nhóm báo cáo kết quả
+ Rùa con đến cổng chợ khi nào?

+ Khi nào Rùa con mua hạt giống xong?
+ Rùa con về đến cửa khi nào?


GV nhận xét chung
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
- HS làm việc theo nhóm .
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát, bổ sung.







- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS trao đổi với bạn bên cạnh rồi suy nghĩ, đặt câu vào vở nháp.
- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.






-HS thực hiện theo yêu cầu GV

- HS TL: Có sóc, cá, kì đà, gấu, đàn chim....
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu và báo cáo kết quả: Sóc đang trên cành cây đùa giỡn nhau. Gấu đang uống nước. Kỳ đà trốn trong khe đá...



- 1 HS đọc yêu cầu của bài
- 1 HS đọc đoạn thơ
- Cả lớp đọc thầm theo.


+ Rùa con đến cổng chợ khi sang hè.
+ Khi chợ đã vãn chiều Rùa con mua hạt giống xong.
+ Rùa con về đến cửa khi trời vừa sang đông.
- Các nhóm nhận xét chéo nhau.



	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV cho Hs chơi trò chơi “ Truyền điện”
- GV Phổ biến cách chơi: Đặt câu hỏi khi nào?và hỏi truyền nhau thật nhanh> Bạn nào không trả lời được hoặc quá chậm sẽ bị phạt trò bơm xe 
- GV tuyên dương những bạn có câu trả lời nhanh chính xác và hay
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS nghe phổ biến cách chơi, luật chơi.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe

	                                       *. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                              ___________________________________                              
                                                    Tiết 2: Toán 
                        BÀI 53: LUYỆN TẬP CHUNG( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh. 
- Tính được diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Kể tên các hình mà em đã được học?
+ Câu 2: Muốn tính chu vi của một hình em làm thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: miệng
+ Muốn tính chu vi của một hình ta lấy đồ dài các cạnh cộng lại với nhau
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố về tính chu vi hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh.
 +  - Cách tiến hành:

	Bài 1. (Phiếu bài tập) Số? Tính chu vi, cạnh hình vuông.
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết bài 1.
- Yc làm phiếu bài tập.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Để tính được chu vi, cạnh hình vuông em làm thê nào? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2a: (Làm vở) Tính chu vi hình chữ nhật?
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết bài 2
- Yc quan sát mẫu.
- 20 cm là chỉ số nào?
- 50 cm là chỉ số nào?
- Để làm được bài toán trên việc đầu tiên em phải làm gì? 
- Nhận xét bạn
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân 2 (cùng đơn vị đo).
Bài 2b:
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết bài 2b
- Chữa bài 
- Soi bài 
- Nhận xét bạn 
- GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 3: (Làm việc cá nhân) Tính chu vi hình chữ nhật, nhân số có hai chữ số cho số có một số?
 - Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm 4) Tính chu vi hình tứ giác, so sánh?
- GV cho HS quan sát tranh vẽ.
- GV chia nhóm 4, các nhóm các nhóm thảo luận đưa ra kết quả
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> GV đếm số khoảng cách rồi đem cộng lại với nhau thì ta sẽ được chu vi vườn hoa của ba bạn.
	

- 1 HS nêu  
- HS làm phiếu bài tập.

+ Áp dụng quy tắc lấy cạnh nhân với 4.
+ Cạnh bằng chu vi chia cho 4

- HS làm vở.
+  Quan sát mẫu
+ 20cm là đổi từ 2dm
+ 50cm là chu vi hình chữ nhật.
+ Nhận xét
+ Đổi chúng về cùng một đơn vị đo




+ HS làm vở.
+ HS nêu yêu cầu
+ Làm vở
+ Một viên gạch hình vuộng có cạnh là 30cm 
+ Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch.

- Nêu yêu cầu.

- Quan sát
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày.
+ Nhận xét


	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Việt Nam thân yêu”. Yêu cầu HS chia nhóm 4 để tham gia chơi.



Câu 1: Hình vuôn có cạnh 10cm, chu vi là bao nhiêu?
Câu 2: Hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm thì diện tích là bao nhiêu?
Câu 3: Chu vi hình vuông là 12cm, vậy cạnh hình vuông là bao nhiêu?
Câu 4: Muốn tính chu vi của hình vuông em làm thế nào?
- Nhận xét trò chơi, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
	
+ Đại diện nhóm cho câu hỏi qua các địa danh, tiến hành thảo luận nhanh và đưa ra phương án trả lời.
1. Chu vi hình vuông là 40cm.

2. Diện tích hình chữ nhật là 40cm2.
3. Cạnh hình vuông là 3cm.

4. Muốn tính chu vi của hình vuông em lấy cạnh nhân với 4.

	                                      *. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


       __________________________________________                        
                                        Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: ĂN SẠCH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
       - HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh. 
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát "Chiếc bụng đói" để khởi động bài học.
- GV mời HS đứng dậy tại chỗ và hướng dẫn một vài động tác và phỏng việc ăn uống như xúc cơm ăn, lau và miệng xoa bụng hài hước để Hs làm theo.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
  Kết luận: Một chiếc bụng đói tất nhiên phải ăn, tuy nhiên, không phải đố ăn nào ăn cũng đi được, chúng ta cần lựa chọn những những đồ ăn vừa ngon vừa sạch sạch.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Nhảy điệu thủy "Chiếc bụng đói"

- HS thực hiện theo động tác của GV.


- Lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:   - HS nhận biết được nguy cơ mất vệ sinh an cần thực phẩm trong gia đình, những tác động không tốt từ chế độ ăn uống không lành mạnh. 
- Biết cách phát hiện, loại bỏ các thực phẩm không an toàn, luôn sử dụng thực phẩm sạch.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:  Kể chuyện tương tác về các bạn thích ăn đồ ăn nhanh( làm việc nhóm 4)
-GV đặt câu hỏi để lựa chọn hai HS tham gia vào câu chuyện: Có bạn nào trong lớp ta thích đồ ăn nhanh?
 - GV chọn hai bạn thích đồ ăn nhanh lên sắm vai hai nhân vật trong câu chuyện: Cậu bé "Hăm bơ gơ" và cô bé "Nước ngọt” 

- GV mời 4-5 HS đưa ra những lí lẽ để thuyết phục các nhân vật trong câu chuyện suy nghĩ lại để chọn thói quen ăn uống lành mạnh hơn. (GV theo dõi để gợi ý hỗ trợ: gây béo phì, chất phụ gia,...)
-Nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
Kết luận: Đồ ăn nhanh với hương vị hấp dẫn tới tương được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu chúng ta ăn đồ ăn nhanh thi công xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
 - GV đưa ra 3 bức tranh hoặc 3 thẻ từ
[image: ]- GV mời HS đưa ra ý kiến cho biết, trong 7 ngày (một tuần), minh nên ăn đồ ăn nhanh, ăn ở gia đình, ăn ở nhà hàng bao nhiêu ngày và vì sao?
	

- HS trả lời


- Hs lên sắm vai.
- HS đưa ra lý lẽ của mình:
Chúng ta không nên ăn đồ ăn nhanh vì:
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn.
 


-  HStrả lời.
+ Trong 7 ngày mình nên ăn đồ ăn nhanh 1- 2 lần trong tuần. Ăn nhà hàng 1 - 2 lần. Ăn bữa com gia đình hầu hết các ngày trong tuần. Vì ăn đồ ăn nhanh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+  HS nhận biết được những thực phẩm không an toàn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Mở rộng và tổng kết chủ đề.
- Chơi trò chơi:  Thám tử sạch.
- GV dẫn tắt trò chơi: Thám tử sạch
 - GV đề nghị HS lớp lập thám tử để đi truy vết thực phẩm bẩn ở các địa điểm khác nhau. 
 - GV phổ biến luật chơi.
- Tiến hành cho HS chơi.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo việc làm của mình.
- Mời nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: “Thực phẩm bẩn" luôn rất tinh ranh và nguy hiểm. Chúng có thể ẩn nấp ở bất kì đâu, vì vậy, trải chúng ta đều là một Thảm trả sau để phát hiện và loại bỏ chúng ở mọi nơi.
	
- HS chia nhóm lập thám tử.

- Lắng nghe luật chơi
- Các nhóm thám tử truy vết và ghi ra giấy những thực phẩm không sạch.
- Các nhóm báo cáo.
- Nhóm khác bổ sung.
- Các HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Cùng người thân thực hiện: kiểm tra thực phẩm tại gia đình để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, loại bỏ những thức ăn hỏng, ôi thiu, quá hạn,...
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


                          ______________________________________                                            
                                                         Tiết 5: Toán ( Bổ sung)                           
LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
+ Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 26 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 26, 27 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)(VBT /26)
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời






- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- YC HS nhắc lại quy tắc tính diện tích HCN

  Gv chốt lại quy tắc tính diện tích HCN
	




- HS nối tiếp trả lời
+ Hình DCEG: Chiều dài : 9 cm, Chiều rộng: 5 cm, Diện tích: 9 x 5 = 45 (cm2)
+ Hình ABEG: Chiều dài: 9cm, Chiều rộng: 7 cm, Diện tích: 9 x 7 = 63 (cm2)
 - Học sinh nhận xét

- Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhận với chiều rộng (cùng đơn vị đo)
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 2: (VBT/ 26)
- YC 1 HS trình bày lên bảng



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Có cách viết lời giải khác không?
- Bài toán này dễ nhầm ở đâu?
    Gv chốt các lưu ý khi giải bài toán tính diện tích hình chữ nhật
	
- HS trình bày bảng:
Diện tích tấm gỗ đó là:
  17 x 8 = 136 (cm2)
      Đáp số: 136 cm2
- HS nhận xét

- HS trả lời
- Nhầm chiều dài và chiều rộng


	* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 27)
- YC 1 HS đọc bài làm phần a


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Có những cách nào để tìm ra đáp án phần a?
- GV nhận xét, khen HS thông minh
- GV đưa ra tấm bìa được chia thành các ô vuông như bài tập. Hỏi HS các cách thực hiện phần b.
- Vậy mỗi bạn nhận được phần kẹo có diện tích bao nhiêu?
- GV nhận xét và khen ngợi.
    Gv mở rộng thực tế khi chia bánh, chia kẹo
	
- HS trả lời:
Dế mèn: 14 cm2, rô-bốt: 14 cm2, gà: 18 cm2,  Bu-ra-ti-nô: 18 cm2.
- HS nhận xét

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS trả lời: Gấp thành 4 phần,…
Đếm số ô vuông hàng ngang và hàng dọc nhân với nhau rồi chia 4
- 16 cm2



	* Bài 4: (VBT /27)
- GV chiếu bài 1 số HS
- GV nhận xét, khen HS tô đúng diện tích
	
- HS quan sát
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm được phát 1 hình chữ nhật có các kích thước khác nhau và yêu cầu HS đo để tính diện tích HCN đó. Nhóm nào xong thì kết quả lên bảng theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. 
Nhóm nào nhanh và đúng nhất sẽ chiến thắng.
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen học sinh làm đúng và nhanh.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe và thực hiện









- HS nhận xét

- HS nghe


____________________________________________________________
     Chiều                                          Tiết 7: Giáo dục thể chất
           BÀI TẬP TẠI CHỖ- TUNG, BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY( TIẾT 1)  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết quan sát tranh, tự khám phá và quan sát động tác làm mẫu của GV để tập luyện . Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng tay. 
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Tự chủ và tự học: Tự xem bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay trong SGK và quan sát mẫu của GV 
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện động tác và tác và trò chơi. 
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong luyện tập và hoạt động tập thể
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen luyện tập TDTT
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Kẻ, vẽ sân tập theo nội dung bài học; đảm bảo an toàn vệ sinh và an toàn trong tập luyện.
- Còi, cờ, tranh, dụng cụ 
2. Học sinh
- Giày thể thao hoặc dép quai hậu. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU


	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

         
     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát


	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “ Thi xếp hàng”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	- Vận dụng:

III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
· Thả lỏng cơ toàn thân.
· Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
Xuống lớp
	 

4- 5’
	
	· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?


· GV hướng dẫn
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	


____________________________________________________________________                            _________________________________________________________
                                               Thứ Sáu ngày 06 tháng 2năm 2026
Sáng :                                                  Tiết 1: Tiếng Việt
                       
	                        LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ LẠI DIỄN BIẾN
CỦA MỘT HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI ( TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết kể lại một sự việc dựa vào nội dung tranh và sơ đồ gợi ý.
- Viết được đoạn văn nói về diễn biến của sự việc dựa vào điều đã nói.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.	
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS nghe bài hát: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Nghe bài hát: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”


	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết kể lại một sự việc dựa vào nội dung tranh và sơ đồ gợi ý.
+ Viết được đoạn văn nói về diễn biến của sự việc dựa vào điều đã nói.
+ Tìm hiểu về các hiện tượng thiên nhiên.
+ Đọc mở rộng theo yêu cầu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Quan sát tranh, nói nội dung từng tranh.  (làm việc nhóm)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh, dựa vào câu nói trong tranh để nói về nội dung của mỗi tranh.

- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt đáp án.
Tranh 1: Kể về một giờ hocjvex ngoài trời của các bạn HS. Thầy giáo nhắc các bạn hãy quan sát và chọn cảnh mình thích nhất để vẽ.
Tranh 2: Bạn nhỏ đang say mê vẽ tranh./ Các bạn nhỏ ngồi dưới những gốc cây và say sưa vẽ tranh./ Dưới một gốc cây, một bạn nữ đã vẽ xong bức tranh về nặt trời. Một bạn nữ khác đang vẽ tranh bông hoa đỏ thắm. Ở một gốc cây gần đó, một bạn nam cũng rất chăm chú với bức vẽ của mình.
Tranh 3: Cả lớp đang vẽ thì trời đổ mưa. Các bạn vội vàng gọi nhau tìm chỗ trú.
Tranh 4: Bức tranh của các bạn rất đặc biệt. Vì bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa. Bông hoa nở trong mưa. Chiếc lá trong mưa và cả chú chim đứng trú mưa dưới tán lá.
 Bài tập 2: Dựa vào sơ đồ dưới đây, nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia. (làm việc nhóm đôi)

- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.
* Nội dung hỏi đáp 1: Giới thiệu về hoạt động
+ Bạn sẽ kể về hoạt động gì?
+ Giờ học vẽ ở đâu? Có những ai tham gia?
* Nội dung hỏi đáp 2: Nêu diễn biến của hoạt động.
+ Việc gì diễn ra đầu tiên? Những việc gì diễn ra tiếp theo?
+ Việc gì ấn tưởng nhất?
+ Buổi học vẽ kết thúc thế nào?
* Nội dung hỏi đáp 3: Nêu nhận xét về hoạt động
+ Bạn có cảm nghĩ gì về giờ học vẽ đó?
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài tập 3: Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời dựa vào những điều em đã nói ở ý b bài tập 2.  (Làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS viết vào vở đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời.
 - GV yêu cầu HS trình đoạn văn.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời.
- HS làm việc theo nhóm 4.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.





















- HS đọc yêu cầu bài 2.
- Đại diện các nhóm HS thực hành hỏi đáp theo cặp đôi.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.















- HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS viết đoạn văn vào vở.

- HS trình bày kết quả.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, điều chỉnh.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đọc bài mở rộng “Mèo con và hoa nắng” trong SGK.
- GV trao đổi với HS về những hiện tượng thiên nhiên xuất hiện trong bài.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết hiện tượng thiên nhiên (nắng, mưa, gió).
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	


_________________________________________
                                                Tiết 2: Toán 
        BÀI 46: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 ( TIẾT 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- HS nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000; xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000); thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vầ ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng. Chia lớp thành 2 đội. Gv đưa ra 5 thẻ ghi các số trong phạm vi 10 000. Gọi mỗi đội 3 HS, YC HS gắn sắp xếp các số cho sẵn theo thứ tự từ bé đến lớn. Đội nào sắp xếp nhanh và chính xác đội đó dành chiến thắng
- GV YC HS nhắc lại cách so sánh các số trong PV 10 000
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi





- 2 -3 HS nhắc lại. HS khác lắng nghe, nhận xét

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV YC HS làm vở
- Gọi HS đọc nối tiếp các ý trong bài. GV YC HS giải thích một số ý
- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV YC HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra đáp án
- Gọi đại diện nhóm trả lời



? Em làm thế nào để tìm ra được túi nào được ăn cuối cùng

- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài toán
- Bài yêu cầu làm gì?


- GV YC HS làm vở, trao đổi chéo vở để kiếm tra bài
- Gọi các nhóm báo cáo






- GV chốt lại đáp án đúng, nhận xét, tuyên dương
? Để sắp xếp tên các đỉnh núi  theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất em đã làm như thế nào?
Bài 4: 
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS làm việc nhóm đôi, một bạn hỏi một bạn trả lời 
- Đại diện nhóm lên chia sẻ










- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 5: 
- Gọi HS đọc bài toán
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS làm việc cá nhân, chia sẻ trước lớp


? Em đã làm thế nào để tìm ra được số bé nhất có 4 chữ số mà bạn Mai đã tạo ra?
? Số lớn nhất có bốn chữ số được tạo ra từ những tấm thẻ đó là số nào?

- GV nhận xét, tuyên dương

	

- Điền Đ vào câu đúng, điền S vào câu sai trong những ý sau
- HS làm bài cá nhân
- HS nối tiếp đọc. HS nhận xét



- 2 -3 HS đọc.
- Yêu cầu tim túi được ăn cuối cùng
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện vài nhóm trả lời. Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Đáp án: Túi ăn cuối cùng là túi màu xanh lá cây
- Em so sánh các số ghi trên các túi. Em thấy túi màu xanh có ghi số nhỏ nhất

- 2 -3 HS đọc.
- Nêu tên các đỉnh núi đó theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất
- HS làm bài cá nhân, trao đổi chéo vở
- 3-4 nhóm báo cáo kết quả trao đổi: tên các đỉnh núi sắp xếp theo thứ tự từ đỉnh núi thấp nhất đến đỉnh núi cao nhất là: đỉnh Tây Côn Lĩnh, đỉnh Lảo Thẩn, đỉnh Pu Si Lung, đỉnh Phan-xi-păng

- HS trả lời: em đã so sánh độ cao của các đỉnh núi.


- Điền số thích hợp vào ô trống
- HS làm việc theo nhóm

- Các nhóm chia sẻ. Nhận xét
- Đáp án:
+ Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023
+ Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau: 1111
+ Số bé nhất có bốn chữ số: 1000
+ Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876
+ Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999

- 2 -3 HS đọc.
- Tìm số có bốn chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là số nào? 
- HS làm việc cá nhân, chia sẻ
+ Số có bốn chữ số bé nhất mà Mai có thể tạo ra là: 2037

- Em lập các số có bốn chữ số rồi so sánh các số vừa tạo được
- Số lớn nhất có bốn chữ số được tạo ra từ những tấm thẻ đó là: 7320

	4. Vận dụng.
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe và nhắc lại
- HS nêu ý kiến


_______________________________________
 Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
                                                        SINH HOẠT LỚP
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ÔNG TÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
    - Nhận thức được các nguy Cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để đãm bảo an toàn trong ăn uống.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát để khởi động bài học. 
+  Cho HS hát theo giai điệu bài hát “Bàn tay mẹ”
+ Cơm con ăn và nước con uống từ đâu?
+ Mẹ nấu ăn ở đâu?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- Cơm con ăn từ tay mẹ nấu và nước con uống từ tay mẹ đun.
- Mẹ nấu ăn ở trong bếp

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt theo chủ đề:
- Mục tiêu: 
+  HS đưa ra được tiêu chí đánh giá mức độ vệ sinh, an toàn của gian bếp trong gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. CHIA SẺ THU HOẠCH SAU TRẢI NGHIỆM (làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn những việc em đã làm cùng người thân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Ghi ra A2 những việc đã làm được
Gợi ý.
+  Em và người thân đã kiểm tra những gì trong bếp 
+ Đã sắp xếp lại các vật dụng nào? 
+Có kiểm tra thức ăn sống, thức ăn chín không? 
+ Có lau dọn tủ lạnh không? 
+ Có phát hiện ra nhiều thử có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm không? (VD Thức ăn quá hạn sử dụng phải bỏ đi, thức ăn quên không đáy, bị mốc, thiu,..) 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: GV Mời một vài HS chia sẻ cảm xúc khi cùng người thân kiểm tra, sắp xếp lại th ực phẩm, đồ dùng trong bếp.
Hoạt động 4. Giúp ông Táo đưa ra các tiêu chí đánh giá việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( hoạt động nhóm 4)
- GV mời ba HS đội mũ cánh chuồn vào vai ông bà Táo, kiểm tra bếp trước khi báo cáo.
- GV đề nghị HS thảo luận theo nhóm để giúp ông bà Táo đưa ra tiêu chí về một căn bếp
sạch, gọn, đảm bảo an toàn thực phẩm

 Kết luận: Tất cả cùng nhắc lại những tiêu chí lớn: NGĂN NẮP, VỆ SINH, AN TOÀN, CAM KẾT HÀNH ĐỘNG .
	



- HS cùng bạn đọc yêu cầu đề bài.
- HS chia sẻ về những việc em đã làm cùng người thân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bạn.
- Một số nhóm chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.









 - HS đóng vai ông bà táo.
- HS thảo luận nhóm đưa ra tiêu chí về một căn bếp sạch, gọn, đảm bảo an toàn thực phẩm
Một số dấu hiệu của căn bếp sạch, gọn gàng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
.


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
Thực hiện áp dụng những tiêu chí của ông táo để đánh giá căn bếp gia đình mình
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	






                                   ________________________________________         
                                                  Tiết 5: Toán (Bổ sung)
   LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
+ Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2;3/ 8 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 8,9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát,  giúp đỡ,  nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Điền Đ;S(VBT/8)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu đáp án
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) S; Đ; S; S
b) Đ; S; Đ; Đ
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT /8)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	

- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
 Đáp án: 2 998; 3 001

	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
 
	
- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án: Ngọc Linh; Tà Xùa; Nhìu Cô San; Tả Liên


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét

* Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	

- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét



- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án:a) 1 590
            b) 9 510


	3. HĐ Vận dụng : 
- GV cho HS sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần và giảm dần
a) 1 983; 2 011; 2 015; 1 938
b) 2 965; 2 598; 3 009; 2 865
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
-HS làm bài

- HS nhận xét bài làm


- HS lắng nghe

	   


             _____________________________________  
Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP : MƯA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kĩ năng Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Mưa, ngữ điệu phù hợp với cảnh thiên nhiên sinh động. Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ, biết nghỉ hơi sau mỗi dòng hơ, đoạn thơ.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn mưa thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tìm công bằng
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.


- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HS nhận xét.
- GV nhận xét: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
	

- HS đọc bài. 
- HS nêu: Từ khó đọc: lũ lượt, chiều nay, lật đật, nặng hạt, làn nước mát, cụm lúa, xó kim, lửa reo, tí tách,...          
- Cách ngắt nghỉ nhịp thơ: 
        Chớp đông/ chớp tây//
  Giọng trầm/ giọng cao//
        Chớp dồn tiếng sấm//
        Chạy trong mưa rào.//  
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2, 3/ trang 6 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài





	Hoạt động 2. Chữa bài
Bài 1: VBT – Tr 6: Xếp các từ dưới đây vào cột thích hợp
- GV cho HS lên thực hiện

- Cho học sinh nhận xét, khen HS thực hiện viết đúng.


- GV nhận xét tuyên dương
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã nắm được cách xác định những từ chỉ đặc điểm, từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên
	
- HS nghe. 


- HS thực hiện viết đúng trên bảng lớp.
+ Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên: 
Mưa; gió; nắng; bão; lũ; hạn hán
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: nóng; xối xả; mát rượi; hạn hán; lạnh; nứt nẻ; chói chang.
- HS nhận xét


	Bài 2: Nối các thẻ chữ để goi tên các loại mưa và gió. Viết lại những từ ngữ em tìm được.
- GV cho HS trình bày




- GV nhận xét, học sinh thực hiện tốt
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã nắm được các từ ngữ gọi tên các loại mưa gió
Bài 3: Nối các câu cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.
- Mời 1 cặp học sinh hỏi – đáp
- GV nhận xét, khen
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã nắm được đặc điểm về câu cảm, câu khiến
	


- HS trình bày: 
Mưa phùn; mưa rào; gió mùa đông bắc; gió heo may; mưa bóng mây.
- HS nhận xét, bổ sung






- HS thực hiện cặp đôi hỏi – đáp
- HS nhận xét, bổ sung


	3. HĐ Vận dụng
- Qua bài em học được điều gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS nhận xét


	


_______________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
               BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG 
                              NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH ( TIẾT 6) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Đoàn kết, nghiêm túc ,tích cực trong luyện tập và hoạt động tập thể 
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình . 
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
2.1. Phát triển các năng lực:
+ Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập pphoois hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của  viên .  
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết phân công, hợp tác với bạn trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chọn vị trí phù hợp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực đặc thù: 
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. 
- Năng lực vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình 
2.2. Phát triển các phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: HS tự giác, nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Phẩm chất chăm chỉ: hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động.
- Phẩm chất trách nhiệm: Vui vẻ, hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm với công việc được giao. 
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Kẻ, vẽ sân tập theo nội dung bài học; đảm bảo an toàn vệ sinh và an toàn trong tập luyện.
- Còi, cờ
2. Học sinh
.Giày thể thao hoặc dép quai hậu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU


	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

         [image: ]
     
  
· HS nghe và quan sát  






· HS quan sát GV làm mẫu





	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “ trời nắng trời mưa ”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Ôn BT phối hợp di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại trên địa hình
	
	
	
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác.
	

	-Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ
· Trò chơi “Di chuyển  tiếp sức  theo cặp ”.




[image: ]

· Bài tập PT thể lực
	


























3-5’













	


1 lần





4 lần



3 lần


 3 lần

1 lần


 













	· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
	


                                           ______________________________________

	KÍ DUYỆT CỦA BGH





        

  
[bookmark: _GoBack]
   Trần Thị Kim Anh
	Vĩnh Thuận, ngày 30 tháng 1năm 2026
Người thực hiện
[image: ]

Đặng Thị Hương
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